
Stt Họ và tên Lớp Ngày sinh Nơi sinh GT Tổ DP Phường Tên cha Tên mẹ ĐTLL Ghi chú
1 Phan Nguyễn Gia Bảo 6/2 18/10/2009 Đà Nẵng Nam AHT Phan Văn Mừng Nguyễn Thị Bé Bi 0907852973 0905769412

2 Trương Gia Bảo 6/2 05/08/2009 Đà Nẵng Nam 19 AHT Trương Văn Tân Trần thị Lan 0795757422 0906100158

3 Ngô Thị Cẩm Bình 6/2 21/09/2009 Đà Nẵng Nữ 54 NHĐ Ngô Văn Cẩm Hồ Thị Cẩm Huệ 0905222754 0984929680

4 Nguyễn Trần Khánh Hà 6/2 02/05/2009 Đà Nẵng Nữ AHT NguyễnVăn Thọ Trần Thị Kim Cúc 0982959244

5 Mai Hồ Bảo Hân 6/2 10/09/2009 Quảng Bình Nữ 12 AHT Mai Quốc Thuận Hồ Thị Ngần 0905979855 0905566798

6 Nguyễn Văn Trọng Hiếu 6/2 24/04/2009 Đà Nẵng Nam 18 AHT Nguyễn Tấn Tài Dương Thị Lệ 0905191701 0934792897

7 Nguyễn Anh Hoàng 6/2 18/12/2009 Đà Nẵng Nam 13 AHT Nguyễn Văn Tuấn Trần Thị Hoài Phương 0935528269

8 Lê Chí Hưng 6/2 29/07/2009 Quảng Nam Nam 18 AHT Lê Công Lương Trần Thị Ngọc Liên 0905769034

9 Huỳnh Đức Hưng 6/2 06/09/2009 Đà Nẵng Nam 37 AHT Huỳnh Đức Sơn Ngô Thị Chung 0905838307 0905452292

10 Đặng Đăng Khôi 6/2 28/07/2009 Đà Nẵng Nam 22 AHT Đặng Văn Ánh Võ Thị Hạnh 0905112521 0935303015

11 Từ Bảo Kim 6/2 28/05/2009 Đà Nẵng Nữ 31 AHT Từ Bảo Quốc Nguyễn Thị Thùy Vy 0987876357 0973876357

12 Lê Đỗ Phương Linh 6/2 12/11/2009 Đà Nẵng Nữ 07 AHT Lê Anh Tuấn Đỗ Lê Triều Tiên 0935000043 0764414244

13 Nguyễn Ngọc Luân 6/2 14/11/2009 Đà Nẵng Nam 02 AHT Nguyễn Ngọc Minh Mạc Thị Bích Trâm 0905628442 0794648086

14 Đặng Văn Mẫn 6/2 18/09/2009 Đà Nẵng Nam 23 AHT Đặng Văn Tuyền Huỳnh Thị Lê 0912910638 0763617100

15 Trần Ngọc Diễm My 6/2 27/03/2009 Đà Nẵng Nữ 25 AHT Trần Thị Ngọc Lên 0905407966

16 Lê Kim Nghĩa 6/2 19/09/2009 Quảng Trị Nam 14 AHT Lê Kim Ân Nguyễn Thị Thúy Nhung 0914067840 0988133357

17 Hồ Hoàng Bảo Ngọc 6/2 19/02/2009 Đà Nẵng Nữ 03 AHT Hồ Văn Kê Hoàng Thị Kim Loan 0935289515

18 Trần Thái Nguyên 6/2 18/08/2009 Đà Nẵng Nam 98 AHB Trần Tuấn Trần Thị Nhung 0913498067 0901172238

19 Trần Thị Kim Nguyên 6/2 14/06/2009 Đà Nẵng Nữ 24 AHT Trần Đại Long Trần Thị Xuân 0903947374

20 Hồ Yến Nhi 6/2 05/10/2009 Đà Nẵng Nữ 04 AHT Hồ Đắc Ngọt Nguyễn Thị Thiên Nga 0795558178 0708135807

21 Nguyễn Tấn Hoàng Phúc 6/2 21/03/2009 Đà Nẵng Nam 31 AHT Nguyễn Tấn Hoàng Nguyễn Thị Tố Uyên 0987039795 0983161515

22 Lê Minh Quang 6/2 04/10/2009 Đà Nẵng Nam 26 AHT Lê Thị Hoa 0935631089

23 Nguyễn Thị Như Quỳnh 6/2 19/10/2009 Đà Nẵng Nữ 18 AHT Phạm Minh Hoàng Nguyễn Thị Tuyết Nhung 0905524727 0905824759

24 Hồ Thị Thu Sương 6/2 04/09/2009 Đà Nẵng Nữ 01 AHT Hồ Sĩ Hoàng Trần Thị Nhi Thu 0905864030 0906446761

25 Lê Văn Tây 6/2 08/12/2009 Đà Nẵng Nam 37 AHT Lê Văn Hòa Nguyễn Thị Lanh 0796715081 0905917013

26 Nguyễn Văn Tây 6/2 05/08/2009 Đà Nẵng Nam 37 AHT Nguyễn Thị Mua Em 0905539354

27 Nguyễn Thanh Thùy 6/2 23/11/2009 Đà Nẵng Nữ 09 AHT Nguyễn Quân Trương Thị Thanh 0905626545 0935928097

28 Mai Hữu Toàn 6/2 16/07/2009 Đà Nẵng Nam 04 AHT Mai Hữu Trường Phan Thị Xuân 0934892197

29 Nguyễn Thị Thanh Trúc 6/2 13/01/2009 Đà Nẵng Nữ 13 Khuê Mỹ Nguyễn Viết Tuấn Huỳnh Thị Thanh Thảo 0905727477
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30 Nguyễn Hoàng Thành Trung 6/2 21/06/2009 Đà Nẵng Nam 09 AHT Nguyễn Văn Thanh Hoàng Thị Lý 0917770127 0329723293

31 Lê Phương Uyên 6/2 20/01/2009 Đà Nẵng Nữ 86 AHB Vũ Anh Huy Lê Thị Mộng Truyền 0907216511

32 Đặng Linh Uyên 6/2 06/04/2009 Đà Nẵng Nữ 20 AHT Đặng Văn Diện Nguyễn Thị Tuyết 0934713844

33 Trần Khánh Vân 6/2 14/12/2009 Đà Nẵng Nữ 02 AHT Trần Văn Nhân Trần Thị Phương 0935114930

34 Nguyễn Văn Vỹ 6/2 15/09/2009 Đà Nẵng Nam 32 AHT Nguyễn Văn Phúc Nguyễn Thị Hoàng Anh 0905838337 0905662134
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